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ỨNG DỤNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG GIẢNG DẠY MÔN  CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có đổi mới giảng dạy môn lý luận chính trị. Việc ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong dạy học môn lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được thực hiện theo hướng khai thác hệ thống thông tin tư liệu, xây dựng hồ sơ bài giảng mã hóa, thiết kế bài giảng điện tử, hỗ trợ sự tích hợp các phương pháp, phương tiện dạy học, hướng dẫn sinh viên tự học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tiến hành hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa người dạy với người học, cũng như sức thuyết phục của bài giảng.
(The fourth industrial revolution is a trend of automation and data exchange in manufacturing technology. The fourth industrial revolution’s achievements have become a powerful tool in order to inovate teaching methods, including teaching political theory. The fourth industrial revolution’s application in teaching political theory at Ly Tu Trong College has been carried out in the direction of exploiting information system, coding and designing electionic lesson plans, supporting for teaching methods intergration, guiding students for self-studying, organizing extra-curricular activities and conducting activities of examining and evaluating students' learning outcomes in order to enhances the interplay between the teacher and the learner, as well as the persuasiveness of the lecture).
1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ còn là một khái niệm, mà nó đã và đang diễn ra, cũng như có sức ảnh hưởng ngày các lớn đến cuộc sống của con người. Những bước nhảy vọt của CMCN 4.0 đặt ra nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. Những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có đổi mới giảng dạy môn lý luận chính trị. 
Môn lý luận chính trị là môn học mang tính lý luận và trừu tượng cao nên quá trình giảng dạy chủ yếu sử dụng bởi nhóm phương pháp dùng lời. Điều đó khiến việc truyền thụ tri thức dễ mang tính một chiều và “áp đặt” người học. Vì vậy, việc sử dụng thành tựu của với sự tích hợp các phương tiện dạy học tiên tiến để khai thác thông tin, sự kiện, hình ảnh, phim tư liệu vào thiết kế bài giảng sẽ làm cho nội dung bài học phong phú, đa dạng, trực quan, sinh động, giúp người học dễ dàng tiếp nhận và khắc sâu kiến thức. Ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 góp phần quan trọng vào việc làm giàu thông tin, tư liệu của bài giảng; phát huy khả năng tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa các sinh viên với nhau trong quá trình dạy học; đồng thời, hướng sinh viên đến quá trình tự giáo dục, tự chiếm lĩnh tri thức vốn là mục tiêu vô cùng quan trọng trong nền giáo dục hiện đại.
2. Một số ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị theo hướng ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 là yêu cầu cấp bách đối với các trường cao đẳng, đại học trong cả nước hiện nay, đặc biệt là với chương trình mới gắn với hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Việc ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong dạy học lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được thực hiện theo hướng khai thác hệ thống thông tin tư liệu, xây dựng hồ sơ bài giảng mã hóa, thiết kế bài giảng điện tử, hỗ trợ sự tích hợp các phương pháp, phương tiện dạy học, hướng dẫn sinh viên tự học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tiến hành hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa người dạy với người học, cũng như sức thuyết phục của bài giảng.
2.1. Ứng dụng CMCN 4.0 để khai thác hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ giảng dạy
Hệ thống thông tin, tư liệu phục giảng dạy môn lý luận chính trị rất phong phú, đa dạng, được tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như văn bản, sách báo, số liệu, bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu. Đó là những vật chất cần thiết để xây dựng những bài giảng sinh động. Ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 để khai thác hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ giảng dạy được thực hiện theo hai hướng cơ bản sau:  
- Thứ nhất, khai thác thông tin, tư liệu giảng dạy từ internet
Ứng dụng CMCN 4.0 để khai thác thông tin, tư liệu giảng dạy từ internet là quá trình sử dụng CMCN 4.0 với những phần mềm tin học kết nối với internet để tìm kiếm, khai thác thông tin, tổng hợp thành hệ thống tư liệu phục vụ quá trình biên soạn, thiết kế bài giảng và giảng dạy. 
Hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ giảng dạy lý luận chính trị được lưu trữ trên internet bao gồm hệ thống các giáo trình, bài giảng lý luận chính trị, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các chuyên gia; các thước phim quý giá về quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, các phóng sự, bài phát biểu, của các vị lãnh tụ, nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các chuyên gia lý luận chính trị.... Ngoài ra, tư liệu còn là các bài viết của các chuyên gia được công bố trên các trang báo chính thống của Đảng: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản điện tử, Tạp chí Lý luận Chính trị - Hành chính, Tạp chí Lịch sử Đảng… Hệ thống thông tin tư liệu trên, cùng với giáo trình lý luận chính trị là những tư liệu quan trọng phục vụ cho công tác biên soạn, thiết kế bài giảng lý luận chính trị, cũng như phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn học này.
 Với việc sử dụng internet để khai thác thông tin tư liệu cho phép giảng viên nhanh chóng tiếp cận nhiều nguồn tài liệu khác nhau trong thời gian ngắn, kết quả được thu thập, xử lý nhanh chóng. Sau khi thu thập thông tin, việc thành lập các cây thư mục để lưu trữ là rất quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trong quá trình biên soạn và thiết kế bài giảng. Kết quả tìm kiếm và thư viện tư liệu, giảng viên có thể giới thiệu để sinh viên nghiên cứu, học tập.
- Thứ hai, khai thác tư liệu từ hệ thống băng, đĩa tư liệu 
Ứng dụng CMCN 4.0 để khai thác tư liệu từ hệ thống băng đĩa tư liệu chính trị là quá trình lựa chọn, sử dụng các thiết bị công nghệ để khai thác tư liệu từ hệ thống băng, đĩa tư liệu về chính trị nhằm phục vụ cho quá trình dạy học môn học này.
Hệ thống băng, đĩa tư liệu về lý luận chính trị hiện nay rất phong phú và đa dạng, bao gồm: CD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, phim “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, các băng hình, đĩa nhạc về cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về Đường lối đối nội, đối ngoại của đảng và Nhà nước…. Đây là công cụ hữu ích cho giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị trong quá trình soạn giảng và lên lớp.
 Với những tư liệu đã được thẩm định, hệ thống băng đĩa về lý luận chính trị thực sự là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ đắt lực cho việc biên soạn, thiết kế bài giảng cũng như giảng dạy môn học lý luận chính trị. Hiệu quả của việc sử dụng băng đĩa tư liệu vào giảng dạy là rất lớn, thu hút được sự chú ý của sinh viên; tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của sinh viên, tạo hứng thú và thuyết phục, giúp người học nhớ rất tốt các sự kiện, sử liệu. Đồng thời, sử dụng băng đĩa để giảng dạy, giảng viên dễ khắc sâu, mở rộng các đơn vị kiến thức, tăng tính trực quan, sinh động của bài giảng.
2.2. Ứng dụng CMCN 4.0 để xây dựng hồ sơ bài giảng mã hóa
Hồ sơ bài giảng mã hóa là dạng hồ sơ được chuyển định dạng từ file văn bản truyền thống thành sách điện tử (ebook) thông qua việc sử dụng một số phần mềm như Sigil Ebook Editor, Kotobee Author, A-PDF Flip Book Maker, 3D Page Flip Writer, Flip Book Maker...). Đối với mỗi tập hồ sơ, các nội dung được chuyển đổi thành định dạng thống nhất, sắp xếp theo trình tự các tập được tạo liên kết cụ thể. Từ đó, giáo viên có thể truy cập vào các tập một cách linh hoạt theo mong muốn. Bên cạnh đó giáo viên có thể tạo liên kết đến nhiều nội dung khác một cách khoa học để bổ sung, minh họa cho bài giảng.
Hồ sơ bài giảng lý luận chính trị mã hóa có nhiều ưu điểm so với hồ sơ truyền thống:
- Tập hợp toàn bộ nội dung vào sách điện tử theo tuần tự, thuận lợi cho việc khai thác kịp thời, bất cứ lúc nào mà không mất thời gian tìm kiếm tài liệu trong quá trình giảng dạy; 
- Các nội dung được sắp xếp khoa học giúp giáo viên khai thác những nội dung cần thiết một cách nhanh chóng, linh hoạt;
- Có khả năng tích hợp đa phương tiện gồm phim video, hình ảnh, âm thanh ... hỗ trợ cho giờ giảng thêm sinh động, gây hứng thú cho học sinh;
- Có thể liên kết nhiều tài liệu, bổ sung hỗ trợ cho bài giảng một cách thuận lợi trong việc giảng dạy, tiết kiệm thời gian tra cứu so với cách truyền thống.
2.3 Ứng dụng CMCN 4.0 để thiết kế và trình bày bài giảng điện tử
Ứng dụng CMCN 4.0 để thiết kế và trình bày bài giảng là quá trình sử dụng các phần mềm và phương tiện dạy học để xây dựng giáo trình, bài giảng và giảng dạy hệ thống giáo trình, bài giảng đó. Hiện nay, việc thiết kế và trình bày bài giảng điện tử môn lý luận chính trị, chủ yếu được thực hiện bởi các ứng dụng của phần mềm Microsoft Office như Microsoft Powerpoint, Microsoft Frontpage và phần mềm eXe e-Learning…
  Sử dụng Microsoft Powerpoint để thiết kế và trình bày bài giảng
 Microsoft Powerpoint là phần mềm trình diễn trong bộ Offiec của hãng Microsoft chuyên cho việc soạn thảo các bài trình bày phục vụ hội thảo, hội nghị, giảng dạy,…Ưu điểm chính của Microsoft Powerpoint là: mạnh về ứng dụng Multimedia, khả năng tạo hiệu ứng cho các đối tượng tốt, đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng. Microsoft PowerPoint có thể ứng dụng để thiết kế và trình bày bài giảng lý luận chính trị vì nó có một số ưu thế như: có giao diện đẹp, hiệu ứng âm thanh, màu sắc phong phú; có thể chèn hình ảnh, phim tư liệu, thiết kế các sơ đồ, biểu đồ… thuận lợi cho việc giải thích, mở rộng, liên kết kiến thức bên ngoài, làm giờ học hấp dẫn, sinh động; có khả năng kết nối với các nội dung bài học, các sản phẩm nghiên cứu, bài tập của sinh viên để tạo thành hệ thống bài giảng hoàn chỉnh. Đồng thời, Microsoft Powerpoint có khả năng tích hợp cùng một lúc nhiều chức năng khác nhau như chức năng mô hình hóa, chức năng thông tin, chức năng điều khiển và định hướng thông tin, chức năng luyện tập và thực hành, chức năng thiết kế, kiểm tra đánh giá.
 Việc ứng dụng Microsoft Powerpoint trong thiết kế và giảng dạy môn lý luận chính trị tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên, tăng cường khả năng tương tác, làm việc theo nhóm của sinh viên cũng như khả năng tương tác giữa giữa giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, giảng viên có thể tiến hành thiết kế bài giảng, điều chỉnh nội dung bài giảng một cách nhanh chóng, phù hợp với từng đối tượng nhóm, lớp học.
  Sử dụng eXe E-Learning (eXe) để thiết kế bài giảng điện tử
 Phần mềm eXe là công cụ soạn thảo trên nền tảng web, hỗ trợ cho giảng viên, học sinh, sinh viên trong việc thiết kế, phát triển và xuất bản tài liệu học tập và giảng dạy. Sử dụng phần mềm eXe để thiết kế bài giảng môn lý luận chính trị là quá trình giảng viên thiết kế bài giảng với cấu trúc bài học phù hợp với nhu cầu truyền đạt kiến thức, mục tiêu và yêu cầu của môn học.
 Phần mềm eXe là công cụ soạn thảo, hỗ trợ đắc lực trong việc thiết kế và đóng gói dữ liệu bài giảng mà không cần có kiến thức căn bản về HTML, XML hay những chương trình soạn thảo phức tạp. Sử dụng phần mềm eXe để thiết kế bài giảng lý luận chính trị cho phép giảng viên có thể chèn những hình ảnh, đoạn phim tư liệu để truyền đạt các đơn vị kiến thức. Bên cạnh đó, giảng viên có thể kiểm tra mức độ nhận thức của sinh viên bằng những câu hỏi, bài tập kiểm tra, chủ đề thảo luận… Với chức năng Export của chương trình, phần mềm cho phép đóng gói và xuất bản bài giảng. Những bài giảng sau khi xuất bản có thể đưa lên các website dạy học, giảng viên và sinh viên có thể tải và sử dụng bất cứ ở đâu.
 Ứng dụng phần mềm eXe vào thiết kế bài giảng lý luận chính trị tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, sinh viên có thể tiếp cận với dạy học hiện đại - dạy học tương tác; đồng thời, sinh viên có thể làm việc theo nhóm, khai thác công nghệ thông tin để hoàn thành các bài tập, đề án được giao. Điều này sẽ góp phần chuyển quá trình học tập, chiếm lĩnh tri thức trên lớp sang quá trình sinh viên tự học, tự chiếm lĩnh tri thức thông qua sự điều chỉnh, hướng dẫn của giảng viên. Đây chính là phương thức dạy học hiện đại được áp dụng trong các trường đại học trên thế giới hiện nay. 
2.4. Ứng dụng CMCN 4.0 để khai thác khả năng tích hợp đa phương tiện trong thiết kế bài giảng và giảng dạy
 Dạy học lý luận chính trị là một hoạt động đặc thù, một quá trình sư phạm phức tạp gồm nhiều thao tác. Người giảng viên muốn đạt mục tiêu dạy học đề ra, đòi hỏi phải tích hợp nhiều phương tiện dạy học khác nhau. Ứng dụng CMCN 4.0 để khai thác khả năng tích hợp đa phương tiện trong thiết kế bài giảng và giảng dạy là xu hướng chung của giáo dục hiện đại. Quá trình khai thác khả năng tích hợp đa phương tiện trong thiết kế bài giảng và giảng dạy lý luận chính trị, được thực hiện theo hai hướng cơ bản sau:
 Tích hợp đa phương tiện để thiết kế bài giảng
 Tích hợp đa phương tiện để thiết kế bài giảng thực chất là quá trình giảng viên sử dụng tổng hợp các phương tiện, trang thiết bị dạy học để thiết kế bài giảng. Giảng viên căn cứ vào mục tiêu, nội dung của bài học, chuyên đề mà ứng dụng công nghệ thông tin với các mức độ và hình thức khác nhau. Tích hợp đa phương tiện để thiết kế bài giảng là một tất yếu trong dạy học hiện đại. Đối với môn lý luận chính trị, tích hợp đa phương tiện mang lại hiệu quả tích cực không chỉ đối với việc thu thập, xử lý thông tin mà còn góp phần xây dựng hệ thống ý tưởng sư phạm và hệ thống bài giảng hoàn chỉnh. Việc tích hợp đa phương tiện đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết cho sự phong phú của bài giảng, làm bài giảng có sức sống, giàu thông tin.
 Quá trình ứng dụng CMCN 4.0 theo hướng này được thực hiện theo hai bước sau: thứ nhất, sử dụng máy tính và các trang thiết bị tin học để thu thập, xử lý thông tin, hình ảnh, phim tư liệu, xây dựng ý tưởng sư phạm của bài giảng; thứ hai, giảng viên sử dụng các phần mềm, ứng dụng để thiết kế bài giảng.
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 Hình ảnh sinh viên tại trường đang theo dõi đoạn phim tư liệu (do Giảng viên tự sưu tầm biên soạn) trong giờ học
Tích hợp đa phương tiện trong quá trình giảng dạy là quá trình giảng viên sử dụng đồng bộ các phương tiện dạy học để truyền đạt kiến thức. Đối với giảng dạy lý luận chính trị, sự tích hợp đa phương tiện được thể hiện ở việc giảng viên xác định hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học, xác định những yêu cầu về phương tiện dạy học của bài giảng; đồng thời sử dụng tích hợp các phương tiện trong quá trình lên lớp. Mỗi phương tiện dạy học đều có công năng khác nhau, vì vậy, để đạt mục tiêu của bài học, giảng viên phải sử dụng kết hợp các phương tiện dạy học khác nhau. Việc ứng dụng CMCN 4.0 theo hướng này là một việc làm cần thiết đối với các môn thuộc khoa học xã hội nói chung và môn lý luận chính trị nói riêng. Sự tích hợp đó giúp giảng viên truyền đạt hệ thống tri thức nhanh chóng và hiệu quả, khắc sâu những kiến thức trọng tâm, giờ học trở nên sinh động, linh hoạt. Đối với sinh viên, phương tiện dạy học được sử dụng một cách hợp lý, đúng chức năng sẽ tăng sức hấp dẫn, cuốn hút vào bài giảng.

2.5. Ứng dụng CMCN 4.0 để hướng dẫn sinh viên tự học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn lý luận chính trị
Một là, hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tư liệu, địa điểm tham quan, thực tế trên mạng sát với việc chuẩn bị bài mới hoặc sau khi học trên lớp nhằm mở rộng, hiểu sâu hơn kiến thức đã học.
Hai là, hướng dẫn sinh viên hưởng ứng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng bằng cách sử dụng CNTT tìm hiểu đất nước, con người, sự kiện thông qua địa chỉ Website để sinh viên tìm kiếm tư liệu, viết bài qua đó mở rộng kiến thức và nâng cao hiểu biết cho sinh viên về các chủ đề có liên quan góp phần nâng cao chất lượng bài học, hướng dẫn sinh viên sử dụng thư điện tử (email) để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm học tập hoặc gửi câu hỏi cho giáo viên để được gợi ý, giải đáp.
	2.6. Ứng dụng CMCN 4.0 để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn lý luận chính trị
Giảng viên có thể sử dụng một số phần mềm (như McMix, Quest, MS Excel…) để soạn, ra đề thi môn lý luận chính trị giúp cho việc soạn, ra đề thi nhanh chóng, chính xác, tránh sự trùng dẫm và đảm bảo tính khách quan trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Trong quá trình soạn, ra đề thi môn lý luận chính trị nên kết hợp cả hình thức trắc nghiệm, tự luận và thực hành, các hình thức này sẽ hỗ trợ cho nhau giúp giảng viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiệu quả hơn.
Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn lý luận chính trị của sinh viên. Ngoài hình thức kiểm tra phổ biến hiện nay là dùng câu hỏi tự luận người giảng viên có thể sử dụng kết hợp một số hình thức kiểm tra đánh giá khác như: kiểm tra trắc nghiệm với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, kiểm tra thông qua hình thức thuyết trình nhóm hoặc thông qua bài tiểu luận của cá nhân hoặc nhóm. Đây là những hình thức kiểm tra kích thích tính tích cực, năng động, tự giác của người học, đòi hỏi người học phải có sự vận dụng và khai thác nhiều tài nguyên trên các trang mạng xã hội.
Ngoài ra, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 giảng viên có thể hướng dẫn học viên tự kiểm tra, đánh giá bằng cách giới thiệu cho sinh viên những địa chỉ, trang Web tổ chức thi lý luận chính trị trên mạng để sinh viên có thể nghiên cứu, thi thử.
3. Một số yêu cầu cơ bản của quá trình ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong dạy học lý luận chính trị
 Với mục đích phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên; đồng thời, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm của sinh viên trong quá trình lĩnh hội tri thức, việc ứng dụng CMCN 4.0 trong giảng dạy môn lý luận chính trị giảng viên phải đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:  
Một là, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với nội dung bài học, với từng đối tượng học viên và phương tiện dạy học. Giảng viên phải chủ động tích cực học tập, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin như hiện nay, việc ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy nói chung, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng giúp cho bài giảng trở nên phong phú, khơi dậy được tính tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập, khắc phục được sự nhàm chán và tụt hậu trong quá trình giảng dạy. Để thực hiện được tất cả những điều này thì đòi hỏi mỗi giảng viên phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tin học, sử dụng thành thạo các phần mềm như Power point, word, làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng như những cách xử lý, khắc phục những sự cố đột xuất có thể xảy ra trong quá trình sử dụng phương tiện dạy học hiện đại khi tiến hành giảng dạy. Sự vững vàng về chuyên môn cho phép người giảng viên định hướng việc thiết kế bài giảng, lựa chọn phần mềm, phương tiện dạy học, sưu tầm các sơ đồ, biểu đồ, tranh ảnh, phim tư liệu để phục vụ cho bài dạy… Đồng thời, với tư cách là người hướng dẫn, chuyên gia về “cách học”. Quá trình dạy học của giảng viên cần hướng đến các hoạt động nhận thức cho người học, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường học tập độc lập kết hợp chặt chẽ với học tập hợp tác.
Hai là, việc khai thác, sử dụng tư liệu từ internet phải đảm tính đảng, tính cách mạng, khoa học; phải đứng trên lập trường, quan điểm mácxít để lựa chọn tài liệu, phản ánh chân xác, đúng đắn về quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Việc tham khảo các bài viết, công trình nghiên cứu đòi hỏi phải có sự phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, biết chọn lựa những nội dung trọng tâm, phù hợp với các bài học, chuyên đề trong chương trình giảng dạy. Các băng đĩa phục vụ giảng dạy phải được phê duyệt, được phát hành bởi các xuất bản có uy tín, có tư cách pháp nhân. Giảng viên phải xây dựng các thư viện tư liệu phong phú, đa dạng, gắn với từng đơn vị kiến thức, đề mục của bài giảng. Tài nguyên của thư viện và nguồn tư liệu là cơ sở để dẫn người học đến khái niệm, nội dung cơ bản, nội dung trọng tâm của bài học hoặc làm rõ các đơn vị kiến thức. Thư viện tư liệu càng đa dạng, phong phú sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên thiết kế bài giảng một cách nhanh chóng.
Ba là, giảng viên phải chuẩn bị tốt, nắm chắc, nhuần nhuyễn về mặt nội dung bài giảng khi áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Đây là vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng bài giảng. Để có thể truyền đạt tới học viên một nội dung nào đó một cách có hiệu quả, tạo nên sự hứng thú, thu hút được sự chú ý của học viên, tạo không khí học tập sôi nổi thì đòi hỏi giảng viên phải có sự kết hợp tốt giữa phương pháp giảng dạy tích cực với phương tiện dạy học hiện đại tương ứng, phù hợp khi giảng dạy. Muốn như vậy, thì điều đầu tiên và chắc chắn đó là giảng viên phải có sự chuẩn bị nhuần nhuyễn về mặt nội dung bài giảng. Chỉ khi nắm chắc nội dung bài giảng, kết hợp với việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại một cách phù hợp mới có thể khai thác tối đa khả năng, tác dụng của phương tiện hiện đại. Từ đó sẽ giúp cho bài giảng chất lượng và thành công hơn. Ngược lại, nếu giảng viên không nắm chắc, không có sự chuẩn bị tốt và nhuẫn nhuyễn về mặt nội dung bải giảng thì cũng sẽ không xác định được phương pháp cũng như sự kết hợp giữa nội dung, phương pháp và các phương tiện dạy học hiện đại như thế nào. Kết quả là giữa vai trò của người thầy với bài giảng và với học viên sẽ không có sự kết nối với nhau. Và như vậy thì việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại sẽ không đạt được hiệu quả mà thậm chí là phản tác dụng.
Bốn là, giảng viên phải nắm vững kiến thức, cách thức và nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học, có kiến thức tin học phổ thông; biết sử dụng thành thạo máy tính, cách thức soạn thảo văn bản, thiết kế bài giảng và biết kết hợp nhuần nhuyễn các phương tiện dạy học. Hình ảnh, âm thanh, mô hình được sử dụng để giảng dạy phải đảm bảo tính thẩm mỹ, không cầu kì, phức tạp. Không sử dụng nhiều thông tin, hình ảnh, đoạn phim mang tính phản diện, phản cảm. Hình ảnh, đoạn phim đăng tải phải mang tính thông tin, giáo dục và góp phần hình thành ý thức, tình cảm, thái độ cho sinh viên. Sử dụng phương tiện dạy học phải đáp ứng được mục tiêu và phù hợp với nội dung của bài học, đề cao vai trò hoạt động chủ động, tích cực của người học; sử dụng phương tiện dạy học phải đúng lúc, đúng chỗ, đủ cường độ, tránh sử dụng một cách lạm dụng các phương tiện dạy học; kết hợp nhiều phương tiện dạy học khác nhau; đảm bảo sự tương tác đa chiều trong quá trình thiết kế và giảng dạy. Không lạm dụng kỹ thuật trình diễn và thiết đặt các hiệu ứng trong quá trình thiết kế và trình bày bài giảng. Việc quá lạm dụng kỹ thuật soạn thảo, trình chiếu sẽ gây ra hiện tượng “trình diễn” nhiều hơn, quá trình dạy học mất đi bản chất vốn có của nó. Khi đó, người học chỉ chăm chú vào hình ảnh, phim, những chi tiết đồ họa hơn nội dung và ý nghĩa của các đơn vị kiến thức. Bài giảng muốn thành công phải được thiết kế một cách có hệ thống, đơn giản nhưng nội dung có chiều sâu và mang tính thẩm mỹ. Phải xây dựng ý tưởng sư phạm cho mỗi bài học, tiết học. Điều này quyết định đến chất lượng của bài thiết kế cũng như chất lượng của tiết học. Giảng viên phải lựa chọn các đơn vị kiến thức trọng tâm; sử dụng các phần mềm, hình ảnh, đoạn phim cần thiết, sơ đồ, biểu đồ có tính khái quát cao… Quá trình xây dựng ý tưởng sư phạm tiến hành chu đáo, có đầu tư sẽ là nhân tố quyết định thành công cho một tiết dạy.
Năm là, tích hợp nhuần nhuyễn giữa việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại với các phương pháp dạy học khác. Từ trước đến nay chúng ta đã ghi nhận rất nhiều sự thành công trong giảng dạy của các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị với những phương pháp giảng dạy thuyết trình truyền thống. Ngày nay, khi công nghệ thông tin đã có những bước phát triển tích cực với những hỗ trợ to lớn mà nó mang lại đã khắc phục được một số những hạn chế của phương pháp giảng dạy truyền thống. Thế nhưng, dù các phương tiện dạy học có tiên tiến, hiện đại đến đâu đi chăng nữa vẫn chỉ là công cụ, phương tiện để hỗ trợ cho quá trình giảng dạy chứ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người thầy, không thể thay thế các phương pháp khác. Để một bài giảng, một nội dung, một khái niệm khi phân tích thành công không phải ở việc chúng ta sử dụng hình ảnh, âm thanh gì mà là việc chúng ta biết kết hợp giữa việc sử dụng hình ảnh, âm thanh hay đoạn video clip đó với tất cả các yếu tố khác đó là: giọng nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, tác phong, sự làm chủ giáo án, bục giảng của người thầy và các phương pháp dạy học khác như: thuyết trình, đàm thoại, gợi mở, nêu vấn đề…Đó là cái khó và cũng là nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cho mỗi giảng viên phấn đấu để đạt được sự thành công trong nhiệm vụ giảng dạy của mình.
4. Kết luận
Để nâng cao chất lượng dạy và học môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay, việc ứng dụng CMCN 4.0 là một yêu cầu cấp thiết. Nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa giáo dục, và nhiệm vụ của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà Đại hội XII là “nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học giáo dục và quản lý” [4] bắt kịp với xu thế của thời đại. Do đó, yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học không chỉ dừng lại trên lý thuyết mà cần phải có những thay đổi một cách cụ thể từ việc biên soạn, thiết kế bài giảng cho đến việc truyền thụ tri thức trên lớp bằng các phương pháp và phương tiện dạy học khác nhau. Người giảng viên không chỉ chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, phần mềm dạy học; nắm vững tri thức môn học, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm mà còn phải nắm vững kiến thức về thiết kế bài dạy học, kiến thức tin học phổ thông, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại nhằm đạt được mục tiêu của từng bài dạy. Ứng dụng CMCN 4.0 vào thiết kế bài giảng và giảng dạy môn lý luận chính trị là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy việc đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn học này ở trường đại học, cao đẳng hiện nay.
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